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I. Các bài thực hành thủy lực 

1.1. Các bài thực hành thủy lực cơ bản 

1.2. Các bài thực hành điều khiển truyền động thủy lực bằng điện  

1.1. Các bài thực hành thủy lực cơ bản 

Kiến thức học viên được thực hành Các bài thực hành 

- Các định luật vật lý về thủy lực 

- Các quy định an toàn 

- Chức năng các mạch thủy lực cơ bản 

- Hoạt động của các phần tử thủy lực 

- Các đường đặc tính của thiết bị thủy lực cơ bản 

2 Nhận biết các phần tử thủy lực 

3 Vận hành mạch thủy lực cơ bản 

4 Chức năng van an toàn 

5 Điều khiển xi lanh thủy lực 

6 Mô phỏng tải xi lanh thủy lực bằng van tiết lưu 

7 Đặc tính lưu lượng cấp vào và vận tốc xi lanh thủy lực 

8 Đặc tính áp suất và vận tốc xi lanh thủy lực 

9 Đặc tính tải trọng và vận tốc xi lanh thủy lực 

10 Đặc tính lưu lượng thoát và áp suất 

11 Chức năng van giảm áp 

1.2.    Các bài thực hành điều khiển truyền động thủy lực bằng điện 

Kiến thức học viên được thực hành Các bài thực hành 

- Các định luật vật lý về thủy lực 

- Các quy định an toàn 

- Chức năng các mạch thủy lực cơ bản 

- Hoạt động của các phần tử thủy lực 

- Các đường đặc tính của thiết bị thủy lực cơ bản 

1. Công tắc áp suất 

2. Điều khiển chuyển động với nhiều tốc độ 

3. Mạch thủy lực có chức năng giữ tải 

4. Mạch thủy lực có chức năng tiết lưu 

5. Mạch thủy lực tuần hoàn lưu lượng lớn 
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6. Mạch thủy lực tích áp 

 7. Điều khiển xy lanh, động cơ tuyến tính bằng van servo thủy lực  
 

II. Gói thiết bị thực hành hệ thống thủy lực  

 

STT Thiết bị SL 
Đơn 

vị 
Hình ảnh Ký hiệu Thông số kỹ thuật Origin 

1 
Bàn thực hành thủy 
lực nâng cao  

1 Bộ 

 

QME-TL008 

Kích thước: DRC = 
1250x800x1800 mm 

Thực hành được các bài thủy 
lực 1.1 – 1.8 
Mỗi bàn thực hành sử dụng 
được cho tối đa 10 học viên 
 

QME 

2 Bộ nguồn thủy lực  1 Bộ 

 

 

Động cơ điện: 1.5 Kw, 1 
phase, 230 V  
Tank dầu: 14 lít 
Lưu lượng bơm: 7 lit/ min  
Áp suất max: 180 bar 

QME 
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3 Lưu lượng kế  1 Bộ 

 

 

Kích thước (L x W x H) mm 
160x200x700 
Trọng lượng kg 6,5 
Phạm vi đo l 0-2,5 

QME 

4 Van an toàn áp suất 1 Bộ  

 
 

Kích thước (L x W x H) mm 
147x125x109 
Trọng lượng kg 1,7 
Áp suất max: 120 bar 
Áp suất cài đạt 50 bar 
Hướng dẫn vận hành 

Bosch 
Rexroth 

5 
Van điều chỉnh áp 
suất 

1 Bộ  

  

Kích thước (L x W x H) mm 
194x125x84 
Trọng lượng kg 2,45 
Áp suất tối đa: 120 Bar 
Áp suất cài đặt: 75 bar 
Hướng dẫn vận hành 

Bosch 
Rexroth 

6 
Van điều hướng 4/2 
(D) 

1 Bộ  

 

 

Kích thước (L x W x H) mm 
146x125x98 
Trọng lượng kg 2,35 
Điện áp hoạt động (DC) V 24 
Tối đa. thanh áp suất làm việc 
120 

Bosch 
Rexroth 
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Van điều hướng 4/3 
(E) 

2 Bộ  

  

Kích thước (L x W x H) mm 
206x125x98 
Trọng lượng kg 2,9 
Điện áp hoạt động (DC) V 24 
Tối đa. thanh áp suất làm việc 
120 

Bosch 
Rexroth 



 
 

6 

 

8 
Van điều hướng 4/3 
(G) 

1 Bộ  

  

Kích thước (L x W x H) mm 
206x125x98 
Trọng lượng kg 2,9 
Điện áp hoạt động (DC) V 24 
Tối đa. thanh áp suất làm việc 
120 

Bosch 
Rexroth 

9 
Van điều hướng 4/3 
(J) 

1 Bộ  

  

Kích thước (L x W x H) mm 
206x125x98 
Trọng lượng kg 2,9 
Điện áp hoạt động (DC) V 24 
Tối đa. thanh áp suất làm việc 
120 

Bosch 
Rexroth 

10 Van tiết lưu 1 chiều 2 Bộ 

  

Kích thước (L x W x H) mm 
180x65x24 
Trọng lượng kg 0,35 
Thanh áp suất làm việc 120 
Thanh áp suất mở 0,5 

EU 

11 Van khóa tay 2 Bộ 

  

Kích thước (L x W x H) mm 
202x26x76 
Trọng lượng kg 0,53 
Tối đa. thanh áp suất làm việc 
120 

EU 

12 Van 1 chiều  2 Bộ 

 
 

Kích thước (LxD) mm 145x23 
Trọng lượng g 275 
Thanh áp suất làm việc 120 
Thanh áp suất mở 0,5 

EU 

13 Xilanh thủy lực  1 Bộ 

 
 

Kích thước (L x W x H) mm 
560x90x100 
Trọng lượng kg 3,9 
Thanh áp suất làm việc 105 
Hành trình mm 200 
Đường kính piston mm 32 

QME 
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Đường kính thanh piston mm 
22 

14 
Xilanh thủy lực có 
swich hành trình 

1 Bộ 

 
 

Kích thước (L x W x H) mm 
560x90x100 
Trọng lượng kg 3,9 
Thanh áp suất làm việc 105 
Hành trình mm 200 
Đường kính piston mm 32 
Đường kính thanh piston mm 
22 

QME 

15 Motor Thủy lực  1 Bộ  

 
 

Kích thước (L x W x H) mm 
156x115x155 
Trọng lượng kg 2,65 
Tối đa. thanh áp suất làm việc 
120 
Độ dịch chuyển cm³/r 8.2 
Loại công nghiệp EPMM-S8C 
Lưu lượng dầu tối đa l/phút 16 
Tốc độ tối đa 1/phút 1950 

QME 

16 
Đồng hồ áp suất / bộ 
chia 

3 Bộ 

 

 

Kích thước (L x W x H) mm 
80x125x91 
Trọng lượng kg 1,0 
Thanh áp suất làm việc 120 

EU 
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17 Bộ lọc thủy lực  1 Bộ 

 
 

Kích thước (L x W x H) mm 
167x108x218 
Trọng lượng kg 2,1 
Thanh áp suất danh nghĩa 100 
Xếp hạng bộ lọc μ 10 

EU 

18 Bộ chia thủy lực  2 Bộ  

 

 

Kích thước (L x W x H) mm 
80x125x64 
Trọng lượng kg 0,85 
Tối đa. thanh áp suất làm việc 
120 

QME 

19 Ống thủy lực  4 Cái 

 

 

Ống thủy lực Vitillo - Italia, 
R2AT 1/4", áp suất 400 bar, 
dài L = 1.300 mm; bóp 2 đầu 
thẳng 1/4 BSPT 

Alfagoma 
/QME 

20 Ống thủy lực  8 Cái 

 

 

Ống thủy lực R1AT 1/4", áp 
suất 225 bar, dài L = 1.000 
mm; bóp 1 đầu thẳng, 1 đầu 
cong DIN 1/4" - 08L, Vitillo - 
Italia 

Alfagoma 
/QME 

21 Ống thủy lực  10 Cái 

 

 

Ống thủy lực Vitillo - Italia, 
R2AT 1/4", áp suất 400 bar, 
dài L = 600 mm; bóp 2 đầu 
thẳng 1/4 BSPT 

Alfagoma 
/QME 
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22 
Bộ điều khiển chuẩn 
đào tạo  

1 Bộ  

 

 

Bộ bảng điều khiển, nút bấm, 
giắc cắm kết nối thiết kế theo 
chuẩn đào tạo  
Modun PLC và màn hình HIM 
của Siemen  
Ngoài ra còn có thể kế nối mở 
rộng với các loại lập vi điều 
khiển khác (Không kèm theo) 

QME 

23 
Máy tính PC dùng 
cho lập trình  

1 Bộ  

 

 
Bộ máy tính PC + màn hình 
cài sẵn các phầm mềm dùng 
cho sinh viên tự lập trình  

DELL 

24 

Van điều khiển 
Servo thủy lực, kèm 
giắc cắm  
4WSE2EM10-5X/ 

1 Bộ 

 

 

Size: 10 
Seri. 5X 
Áp suất tối đa 315 bar 
Lưu lượng danh định 30 l/phút 

- 1 van Servo được sử dụng 
chung cho 2 bộ QME-
TL008 

 

Bosch 
Rexroth 

 

 

 

 

 

 




